
Đến ngày: 31/08/2022

Lần
/1000 

Km

1 77B01302 Xe tuyến cố định
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI 

TRƢỜNG THỊNH - TT HUẾ
278 10,84212 25.640,74

2 77B01619 Xe tuyến cố định
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI 

TRƢỜNG THỊNH - TT HUẾ
253 9,74393 25.964,89

3 75A06140 Xe taxi
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN 

VIỆT
83 6,60186 12.572,22

4 75B01974 Xe hợp đồng CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH TT HUẾ 51 17,96849 2.838,30

5 75B01476 Xe tuyến cố định CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH TT HUẾ 19 5,81101 3.269,65

6 75H00777 Xe đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 38 6,72901 5.647,19

7 75H00772 Xe đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 28 6,71220 4.171,51

8 75C08606 Xe đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 6 6,00000 934,55

9 75A09589 Xe taxi CÔNG TY TNHH 1TV TA XI BẠCH MÃ 47 20,93281 2.245,28

10 75H01018 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP THANH DŨNG
55 5,62331 9.780,72

11 75H00284 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ
37 7,14987 5.174,92

12 75H00204 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ
33 6,32146 5.220,31

13 75B01585 Xe hợp đồng
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DL&DVTM 

HẠNH NGUYÊN
24 6,36574 3.770,18

14 75B01947 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 273 12,65171 21.578,11

15 75B01992 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 266 18,19976 14.615,58

16 75H00402 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA 182 34,25799 5.312,63

17 75H00454 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA 161 29,30175 5.494,55

18 75H01164 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC 

NHẬT
26 5,54527 4.688,68

19 75C07904 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH 210 19,19749 10.938,93

20 75C08758 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH 19 6,01837 3.157,00

21 75C10474 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 

THÀNH
73 8,15254 8.954,26

22 75C09214 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 

THÀNH
13 8,22306 1.580,92

23 75C05109 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 

THÀNH
13 9,35077 1.390,26

24 75B01329 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&DV KHA TRẦN 18 5,14030 3.501,74

25 75H00920 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM&XD BẢO CHÂU ANH 38 5,27769 7.200,12

26 75H00330 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI BÌNH NGUYÊN 16 5,62755 2.843,15

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:    1647  /QĐ-SGTVT ngày   29 /9/2022, của Sở GTVT 

tỉnh Thừa Thiên Huế)

Từ ngày: 01/08/2022

STT
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Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc 
Tổng km 

hành trình
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27 75H00684 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC THỊNH 127 28,32577 4.483,55

28 75A15462 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 201 14,22457 14.130,48

29 75A10845 Xe hợp đồng
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT
174 11,81378 14.728,56

30 75F00082 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 14 5,80310 2.412,50

31 75F00067 Xe tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 7 7,00000 269,87

32 74E00021 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 41 10,22515 4.009,72

33 75B01749 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 243 29,67973 8.187,41

34 74B00705 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 215 16,44969 13.070,15

35 75B01747 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 195 23,97213 8.134,45

36 74B00755 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 38 10,36568 3.665,95

37 51B28250 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 6 6,00000 960,71

38 75H00712 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 8 8,00000 928,58

39 75F00006 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ 1.690 74,42032 22.708,85

40 75B00864 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ 35 5,39180 6.491,34

41 75A15134 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN 223 15,91466 14.012,23

42 75A16683 Xe du lịch HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN 218 12,01605 18.142,40

43 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI TA XI PHÚ BÀI 276 23,05590 11.970,90
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Đến ngày: 31/08/2022

1 77B01302 Xe tuyến cố định

2 77B01619 Xe tuyến cố định

3 75A06140 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT
25/180 Phạm Văn Đồng, Phƣờng Phú Thƣợng, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

4 75B01974 Xe hợp đồng

5 75B01476 Xe tuyến cố định

6 75H00777 Xe đầu kéo

7 75H00772 Xe đầu kéo

8 75C08606 Xe đầu kéo

9 75A09589 Xe taxi CÔNG TY TNHH 1TV TA XI BẠCH MÃ
Khu vực 4, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - 

Huế

10 75H01018 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG TỔNG HỢP THANH DŨNG
3/154 Bà Triệu, Phƣờng Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 75H00284 Xe đầu kéo

12 75H00204 Xe đầu kéo

13 75B01585 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DL&DVTM HẠNH NGUYÊN
Lô H20, Đƣờng số 8, An Cựu City, Phƣờng An Đông, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

14 75B01947 Xe hợp đồng

15 75B01992 Xe hợp đồng

Từ ngày: 01/08/2022

STT
Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH - 

TT HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH TT HUẾ

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VƢƠNG LÊ

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG

ĐỊA CHỈ CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VT VI PHẠM TỐC ĐỘ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ

Số 97 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế

Số 99 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

79 Hoàng Diệu, Phƣờng Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

62 Nguyễn Đức Cảnh, Phƣờng An Đông, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, TP Huế, Phƣờng Vĩ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
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Biển 
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Loại hình Đơn vị vận tải Địa chỉ

16 75H00402 Xe đầu kéo

17 75H00454 Xe đầu kéo

18 75H01164 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT
52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng An Tây, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

19 75C07904 Xe đầu kéo

20 75C08758 Xe đầu kéo

21 75C10474 Xe đầu kéo

22 75C09214 Xe đầu kéo

23 75C05109 Xe đầu kéo

24 75B01329 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&DV KHA TRẦN
F50 Đƣờng số 6, Khu đô thị mới An Cựu City, Phƣờng An 

Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

25 75H00920 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM&XD BẢO CHÂU ANH
Tổ 11, Phƣờng Thủy Phƣơng, Thị xã Hƣơng Thuỷ, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

26 75H00330 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI BÌNH NGUYÊN
45 Mang Cá, Phƣờng Thuận Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

27 75H00684 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC THỊNH
Thôn Thanh Phƣớc, Xã Hƣơng Phong, Thị Xã Hƣơng Trà, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

28 75A15462 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ
81 Hồ Đắc Di, Phƣờng An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên - Huế

29 75A10845 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG PHÁT
23 Tôn Thất Tùng, Phƣờng Phƣờng Đúc, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

30 75F00082 Xe hợp đồng

31 75F00067 Xe tuyến cố định

32 74E00021 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG
44 Bùi Xuân Phái, Phƣờng Thủy Dƣơng, Thị xã Hƣơng 

Thuỷ, Thừa Thiên Huế

33 75B01749 Xe tuyến cố định

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC

HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA Thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến , huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế

53 Trƣơng Gia Mô, Phƣờng Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Tầng 2, số 219 Phan Bội Châu, Phƣờng Trƣờng An, Thành 

phố Huế

99 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

 Diêm Trƣờng, Vinh Hƣng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. 

CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT THÀNH
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34 74B00705 Xe tuyến cố định

35 75B01747 Xe tuyến cố định

36 74B00755 Xe tuyến cố định

37 51B28250 Xe hợp đồng

38 75H00712 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG

39 75F00006 Xe tuyến cố định

40 75B00864 Xe tuyến cố định

41 75A15134 Xe hợp đồng

42 75A16683 Xe du lịch

43 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI TA XI PHÚ BÀI
74 Nguyễn Tất Thành, Phƣờng Phú Bài, Thị xã Hƣơng Thuỷ, 

Thừa Thiên, Huế

HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN
44 Võ Liêm Sơn, Phƣờng Trƣờng An, Thành phố Huế, Thừa 

Thiên Huế

 Diêm Trƣờng, Vinh Hƣng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. 

SÔ 07 NGUYỄN THÁI HỌC, Phƣờng Phú Hội, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
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